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Công tác trực ban phòng, chống thiên tai tuần 02 tháng 7 năm 2017
(từ ngày 03/7/2017 đến ngày 09/7/2017)
I. TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỜI TIẾT
1. Tin mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ:

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao nên từ ngày 09-12/7, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa, vùng núi mưa to đến rất to và rải rác có dông với tổng lượng mưa ở vùng núi phổ biến 100-150mm, có nơi trên 200mm, thời gian mưa lớn xảy ra tập trung vào đêm và sáng sớm. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.  

2. Tin lũ trên sông Chảy, cảnh báo lũ trên sông Thao, Lô, lũ quét, sạt lở đất khu vực miền núi phía Bắc: 

Mực nước trên sông Thao tại Yên Bái, trên sông Chảy tại Bảo Yên đang lên; trên sông Lô tại Tuyên Quang đang xuống. Lúc 7h00 ngày 09/7, mực nước trên sông sông Thao tại Yên Bái: 29,13 (dưới BĐ1: 0,87m); trên sông Chảy tại Bảo Yên ở mức 72,05 m (dưới BĐ2: 0,95m); trên sông Lô tại Tuyên Quang ở mức 21,09 m (dưới BĐ1: 0,91m). 

Dự báo 24 giờ tới: Mực nước trên sông Thao tại Yên Bái sẽ lên mức 29,70m (dưới BĐ1: 0,30m), trên sông Chảy tại Bảo Yên sẽ lên mức 74,0m (trên BĐ2: 1,0m); trên sông Lô tại Tuyên Quang sẽ lên mức 21,50 m (dưới BĐ1: 0,50 m).

Cảnh báo lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất có khả năng xảy ra tại các tỉnh ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các huyện: Tân Uyên, Phong Thổ, Sìn Hồ, Mường Tè, Tam Đường, Than Uyên, Nậm Nhùn (Lai Châu); Mường Nhé, Mường Lay, Tủa Chùa, Nậm Pô (Điện Biên); Quỳnh Nhai, Thuận Châu, Mường La, Mai Sơn, Yên Châu (Sơn La); Bắc Hà, Mường Khương, Bảo Thắng, Bảo Yên, Si Ma Cai, Bát Xát, Cam Đường (Lào Cai); Đồng Văn, Hoàng Su Phì, Xín Mần, Bắc Quang, Vị Xuyên, Yên Minh (Hà Giang). Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

3. Tình hình mưa:
Trong tuần từ ngày 03-09/7, khu vực miền núi phía Bắc có mưa to, có nơi mưa rất to; khu vực ven biển Trung Bộ có mưa vừa; các khu vực khác có mưa nhỏ hoặc không mưa, cụ thể từng khu vực như sau:
· Khu vực Bắc Bộ: có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 150÷250mm. Một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như:

	Bình Lư (Lai Châu)
	365 mm
	
	Thanh Thủy (Hà Giang)
	304 mm

	Mường Khương (Lào Cai)
	277 mm
	
	Đại Từ (Thái Nguyên)
	265 mm

	Bắc Quang (Hà Giang)
	296 mm
	
	Móng Cái (Quảng Ninh)
	341 mm

	Yên Bình (Hà Giang)
	448 mm
	
	Quảng Hà (Quảng Ninh)
	289 mm

	Việt Lâm (Hà Giang)
	301 mm
	
	
	


· Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Thuận: rải rác có mưa, mưa vừa, tổng lượng mưa phổ biến từ 50-110mm. Một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như:
	Bất Mọt (Thanh Hóa)
	214 mm
	
	Phương Cựu (Ninh Thuận)
	176 mm

	Cẩm Thủy (Thanh Hóa)
	147 mm
	
	La Gi (Bình Thuận)
	116 mm

	Quế Phong (Nghệ An)
	121 mm
	
	Suối Kiết (Bình Thuận)
	141 mm



II. TÌNH HÌNH THỦY VĂN

1. Hạ lưu hệ thống sông Hồng - Thái Bình:

Mực nước sông Lô đang lên. Mực nước sông Thao và các sông thuộc hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình đang biến đổi chậm. Lúc 7h00 ngày 09/7, mực nước trên sông Hồng tại Hà Nội là +4,86m; trên sông Thái Bình tại Phả Lại là +1,76m.
Dự báo: Mực nước trên sông Thao và sông Lô sẽ lên nhanh; mực nước sông Cầu sẽ lên chậm, mực nước hạ lưu sông Hồng tại Hà Nội, hệ thống Thái Bình biến đổi chậm. Đến 7h00 ngày 10/7, mực nước trên sông Hồng tại Hà Nội có khả năng ở mức +4,40m; đến 19h00 ngày 09/7 mực nước sông Thái Bình tại Phả Lại có khả năng ở mức +2,0m.

2. Hệ thống sông khu vực khác: hiện đang ở mức thấp, biến đổi chậm.
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA 

1. Hồ chứa thủy điện:
a) Hồ chứa thủy điện trên hệ thống sông Hồng:

- Về tình hình thủy văn: Theo báo cáo của các đơn vị quản lý, diễn biến mực nước và lưu lượng các hồ chứa đến 7h00 ngày 09/7/2017 như sau:

	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HCP(m)
(từ 15/6 ÷ 19/7)

	Bản Chát
	7h
	08/7
	472,87
	370,8
	786,7
	243,4
	475,0

	
	
	09/7
	473,70
	370,70
	1101,5
	120,7
	

	Huội Quảng
	7h
	08/7
	369,41
	194,45
	378,7
	287,4
	370,0

	
	
	09/7
	369,96
	194,70
	282,2
	282
	

	Lai Châu
	7h
	08/7
	291,15
	203,44
	1.362
	1.157
	295,0

	
	
	09/7
	292,38
	203,19
	1459
	1049
	

	Sơn La
	7h
	08/7
	194,46
	118,58
	3.751
	3.195
	200

	
	
	09/7
	194,75
	118,61
	3.226
	3.226
	

	Hòa Bình
	7h
	08/7
	94,38
	12,09
	3.700
	1.110
	105,0

	
	
	09/7
	95,92
	11,54
	3.740
	0
	

	Tuyên Quang
	7h
	08/7
	105,59
	53,87
	2.096
	1.763
	105,2

	
	
	09/7
	106,28
	52,20
	1.484
	1.234
	

	Thác Bà
	7h
	08/7
	49,63
	20,82
	883
	0
	56,0

	
	
	09/7
	50,23
	20,82
	893
	0
	


- Kết quả điều hành liên hồ chứa lưu vực sông Hồng: 
Trong tuần, hồ Tuyên Quang 05 lần vận hành đóng mở các cửa xả đáy trong đó từ ngày 04-06/7 hồ mở 03 cửa xả đáy; hiện tại hồ Tuyên Quang đang mở 1 cửa xả đáy. Hồ Huội Quảng vận hành mở 02 cửa xả tràn từ ngày 03-04/7; hiện hồ đang mở 1 cửa xả tràn.

b) Các hồ chứa thủy điện khác: Theo báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN Bộ Công Thương, tính đến 7h00 ngày 09/7, có 163 hồ cập nhật thông tin, trong đó có 28 hồ xả qua tràn, cụ thể:

- Khu vực Bắc Bộ (59 hồ): Có 01 hồ vận hành theo quy trình liên hồ và 23 hồ chứa vận hành theo quy trình đơn hồ xả qua tràn (Tuyên Quang, Chiêm Hóa, Thái An, Nậm Phàng, Bắc Hà,  Sử Pán 2, Nho Quế 2,  Nho Quế 3, Văn Chấn, Sông Bạc, Tà Thàng, Ngòi Phát, Nậm Na 2, Nậm Na 3, Nậm Mức, Nậm Hóa 2, Nậm Khóa 3, Sông Chảy 5, Sông Miện 5, Sông Miện 5a, Cốc Đàm, Nậm He, Nậm An, Thác Xăng).
- Khu vực Bắc Trung Bộ (16 hồ): Có 01 hồ chứa vận hành theo quy trình đơn hồ xả (hồ Chi Khê).
- Khu vực Tây Nguyên (57 hồ): Có 01 hồ chứa vận hành theo quy trình liên hồ và 02 hồ chứa vận hành theo quy trình đơn hồ xả qua tràn (Hòa Phú, Đăk Ru, Đrây H’linh).
- Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ (31 hồ): Vận hành bình thường.
2. Hồ chứa Thủy lợi:
Theo báo cáo của Vụ Quản lý công trình Thủy lợi và An toàn đập:
Hầu hết các hồ chứa thủy lợi đang ở mức thấp, trong đó trung bình các hồ ở khu vực Bắc Bộ ở mức 40-55% dung tích thiết kế, khu vực Bắc Trung Bộ ở mức 55-65% (riêng tại Thanh Hóa các hồ đạt trung bình 35%), ở khu vực Tây Nguyên trung bình đạt 60-70% và Đông Nam Bộ trung bình ở mức 45-55%. Một số hồ đạt mức tương đối cao hơn mức trung bình từng vùng gồm: hồ Phú Xuyên (Thái Nguyên) 90%, Gò Miếu (Thái Nguyên) 81%, Vân Trục (Vĩnh Phúc) 76%, Ngòi Vần (Phú Thọ) 100%, Đồng Mô (Hà Nội) 59%, Khuôn Thần (Bắc Giang) 58%, Chúc Bài Sơn (Quảng Ninh) 91%, Sông Sào (Nghệ An) 91%, Kim Sơn (Hà Tĩnh) 89%, An Mã (Quảng Bình) 89%, Bảo Đài (Quảng Trị) 70%, Bàu Nhum (Quảng Trị) 91%, Hồ Truồi (Thừa Thiên Huế) 100%,  Hòa Mỹ (Thừa Thiên Huế) 85% , Ia Mlá (Gia Lai) 77%, Ea Soup Hạ (Đăk Lăk) 89%, Tuyền Lâm (Lâm Đồng) 93%, Đạ Tẻ (Lâm Đồng) 100% .

Hiện tại các hồ chứa đều đảm bảo an toàn; được vận hành theo đúng quy trình điều tiết và trực theo dõi diễn biến mực nước, hiện trạng công trình 24/24h.

IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ VÀ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI
1. Trung ương:

- Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã ban hành các Công điện lệnh Công ty Thủy điện Tuyên Quang mở 03 cửa xả đáy vào các ngày 03/7, 04/7 và đóng 02 cửa xả đáy vào ngày 06/7, 07/7.
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Công văn số 5482/BNN-TCTL ngày 04/7/2017 gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đề nghị chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện các thủ tục xử lý cấp bách sự cố thấm qua thân đập chính Hồ Núi Cốc.

- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT đã có Công điện số 13/CĐ-TW ngày 03/7/2017 và công văn số 286/TWPCTT-VP ngày 04/07/2017 gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc về việc chủ động các biện pháp ứng phó với tác động từ việc xả nước hồ chứa thủy điện Tuyên Quang đồng thời cử Đoàn công tác đi kiểm tra tình hình xả lũ thủy điện Tuyên Quang vào ngày 05/7/2017; thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, công tác vận hành các hồ chứa, đặc biệt là hồ thủy điện Tuyên Quang; đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện các biện pháp ứng phó với mưa, lũ và việc xả lũ hồ thủy điện Tuyên Quang.

2. Địa phương:
- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN địa phương chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lũ, huy động lực lượng tổ chức tìm kiếm người mất tích, thăm hỏi gia định có người bị thiệt mạng, chỉ đạo di dời nhà có nguy cơ cao sạt lở đất, lũ quét; xử lý sạt lở, dọn đất đá đảm bảo giao thông thông suốt; giúp dân sửa chữa nhà cửa bị hư hỏng, ổn định sản xuất, thống kê tổng hợp tình hình thiệt hại.

- Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện các thủ tục xử lý cấp bách sự cố thấm qua thân đập chính Hồ Núi Cốc.

V. TÌNH THIỆT HẠI DO MƯA, LŨ VÀ SẠT LỞ ĐẤT.

Theo báo cáo của các địa phương, mưa, lũ đã gây ngập lụt cục bộ và sạt lở đất tại 11 tỉnh miền núi phía Bắc (Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Yên Bái, Thái Nguyên, Hòa Bình, Vĩnh Phúc) và tỉnh Lâm Đồng. Tình hình thiệt hại như sau:

- Về người: 12 người chết (Thái Nguyên 04, Lai Châu 02, Hà Giang 02, Điện Biên 02, Yên Bái 01, Hòa Bình 01); 03 người mất tích (Lai Châu 01, Hà Giang 01, Cao Bằng 01). 

- Về nhà ở: 329 nhà bị thiệt hại, 93 nhà bị ngập nước, 30 nhà phải sơ tán khẩn cấp. 

- Về nông nghiệp: 2.323 ha lúa và 193 ha hoa màu bị ngập; 

- Về Thủy lợi: 169m kè, 1.311 m kênh mương bị sạt; 11 công trình thủy lợị bị hư hỏng. 

- Về Giao thông: 107.048 m3 đất, đá sạt lở; 2.910m đường bị sạt; 12 cầu, cống bị hư hỏng.

Tổng thiệt hại ước tính trên 40 tỷ đồng.

VI. CÁC CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO:
1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng, phổ biến các kỹ năng, kinh nghiệm cho người dân để chủ động ứng phó; đồng thời huy động các lực lượng địa phương, công an, giao thông tổ chức canh gác, kiểm soát giao thông tại các ngầm, tràn, khu vực bị ngập sâu khi có lũ để đảm bảo an toàn về người và tài sản. 

2. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, tuần tra canh gác, bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện và ưu tiên nguồn lực để xử lý cấp bách các trong điểm về đê điều, hồ đập.

3. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về xả lũ các hồ chứa đến chủ các phương tiện, công trình xây dựng trên sông, lồng bè nuôi trồng thủy sản, người dân sống ven sông tránh để xảy ra những sự cố đáng tiếc như  ở cầu phao Nà Coóc hạ lưu đập thủy điện Tuyên Quang vừa qua./.
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